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1 LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN XUÂN THẾ V.TRUNG NAM BÌNH P.PHÚ NHÂN Q. VINH HOÀNG VŨ XUÂN THẾ V. HUẤN

2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUY NAM PHÁP MINH RIN NAM HUY VINH MINH

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Lái xe LAI ÂN LINH CƯỜNG QUỐC CHUNG LAI ÂN QUỐC

Nhà xe nhân viên NGUYÊN THƯ THÀNH NGUYÊN THƯ THÀNH NGUYÊN THƯ THÀNH

Bảo vệ

TUẤN BÌNH PHƯỚC ÂN BÌNH PHƯỚC ÂN BÌNH PHƯỚC

KHOA KỲ HÒA TUẤN KỲ HÒA TUẤN KỲ HÒA

ĐỨC TƯỜNG THÂN KHOA TƯỜNG THÂN KHOA TƯỜNG THÂN

TOÀN HÙNG HƯNG ĐỨC HÙNG HƯNG ĐỨC HÙNG HƯNG

HOÀNG PHONG LÂM TOÀN PHONG SÂM TOÀN PHONG SÂM

QUÝ VY TRUNG HOÀNG VY TRUNG HOÀNG VY TRUNG

TRƯỜNG PHÚC SANH QUÝ PHÚC SANH QUÝ PHÚC SANH

ÂN HỢP TƯỜNG TƯỜNG HỢP TUỜNG TƯỜNG HỢP TưỜNG

BÀI BÀI BÀI

PHƯỚC ÂN BÌNH PHƯỚC ÂN BÌNH PHƯỚC ÂN BÌNH

HÒA TUẤN KỲ HÒA TUẤN KỲ HÒA TUẤN KỲ

THÂN KHOA TƯỜNG THÂN KHOA TƯỜNG THÂN KHOA TƯỜNG

  DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI - NĂM 2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Từ ngày 02/02/2019 đến ngày 10/02/2019

(Tức từ  28/12 năm Mậu Tuất đến Mùng 6/01 năm Kỷ Hợi)

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT KHOA PHÒNG

                                Bình Định, ngày 28 tháng 01 năm 2019

       Số : ……../BV-KHTH

Bảo vệ trực ca ngày

3

Bảo vệ trực ca ngày

1
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STT KHOA PHÒNG

HƯNG ĐỨC HÙNG HƯNG ĐỨC HÙNG HƯNG ĐỨC HÙNG

LÂM TOÀN PHONG LÂM TOÀN PHONG SÂM TOÀN PHONG

TRUNG HOÀNG VY TRUNG HOÀNG VY TRUNG HOÀNG VY

SANH QUÝ PHÚC SANH QUÝ PHÚC SANH QUÝ PHÚC

TƯỜNG TƯỜNG HỢP TƯỜNG TUỜNG HỢP TƯỜNG TƯỜNG HỢP

BÀI BÀI BÀI

THÁI TuẤN THANH THÁI TUẤN THANH THÁI TuẤN THANH

THANH THÁI TuẤN THANH THÁI TUẤN THANH THÁI TUẤN

MINH HẢO BÌNH TÚ TRANG MINH HẢO BÌNH TÚ

T. TUẤN LÂM MINH TUẤN PHƯƠNG VŨ ĐÔNG HIỀN  T. TUẤN LÂM

KHÁNH TRÍ TRỌNG KHÁNH TRÍ TRỌNG KHÁNH TRÍ TRỌNG

CHÂU MINH PHÚC CHÂU MINH PHÚC CHÂU MINH PHÚC

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Viện phí ngoại trú HUỆ NHẬT THỦY
THU, NHÀN,

 HỢP
NGÂN NHẬT HỢP HUỆ THỦY

QUYÊN NHUNG DUNG QUYÊN MỸ TRANG NGỌC TRANG YẾN NHUNG DUNG

HÀ NHƯỜNG HOA PHƯỚC LINH BÌNH NHƯỜNG TRANG YẾN

Kế toán phòng mổ THỦY HIẾU SỰ NHI THỦY HIẾU SỰ NHI THỦY

Kế toán nhà thuốc VƯƠNG HIỀN TUYẾT NHUNG VƯƠNG HIỀN TUYẾT NHUNG VƯƠNG

DƯỢC

Trực dược HOÀN LIVA HÙNG TOÀN HÀ TRỊ THẠCH HOÀN VÂN

Trực nhà thuốc BÔNG CẨM NHI  T.KIỀU LAM NHI THẢNH BÔNG CẨM NHI KIỀU LAM NHI

SƯƠNG SƯƠNG THỦY THỦY HIẾU HIÉU HIÉU QUỲNH QUỲNH

NGHĨA THÙY KIỀU KIỀU ÂN NGHĨA ÂN THÙY THÙY

HOA TRÚC TRIỀU TRÚC TRÚC BÌNH BÌNH VÂN VÂN

Kho Hóa chất - VTTH 

CHIA, 

THẢO, 

HẰNG

Bảo vệ trực ca đêm

Trưởng ca

4

Các Kho lẻ Nội trú

Viện phí nội trú

5

Điện nước

Tổ Công Nhân

2
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STT KHOA PHÒNG

Kho lẻ phòng mổ HƯƠNG THÚY HƯƠNG THÚY HƯƠNG THÚY HIỀN HIỀN HIỀN

6 GIẢI PHẪU BỆNH LÝ LÂM LÝ LÂM LÝ LÂM LÝ LÂM LÝ

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

VIỆT THIÊN LƠ QUYÊN PHƯƠNG VIỆT THIÊN LƠ QUYÊN

LẬP HẰNG NHIỆM HẢI NGÂN LẬP HẰNG NHIỆM HẢI

Q KHÁNH TRỌNG BÌNH ANH HOÀNG Q KHÁNH TRỌNG BÌNH ANH

NHÂN KHÔI VĨNH HÙNG PHÚ NHÂN KHÔI VĨNH HÙNG

8 VẬT TƯ Y TẾ T. KIÊN B.PHONG Đ.TẬP Đ.PHONG M.TRỌNG Đ.KHÁNH T.KIÊN B.PHONG Đ.TẬP

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

HƯƠNG DIỄN BAN TÙNG TUYẾT PHƯƠNG HƯƠNG DIỄN BAN

VÂN HUY LỰC VŨ LIÊM QUYẾT VÂN HUY LỰC

DUY Q.MINH V.MINH ĐÀM BÌNH DUY Q.MINH V.MINH ĐÀM

THÁI HẢI DIỆN ĐÔNG CẢNH THÁI HẢI DIỆN ĐÔNG

Siêu âm

Bác sĩ NỮ KIÊN KÝ VŨ TRI TUYẾT NỮ KIÊN VŨ

LIỄU T.  PHƯƠNG N. PHƯƠNG ÁI HUỆ T.  PHƯƠNG N. PHƯƠNG VÂN TUYỀN

HUỆ HẠNH PHÚC VÂN TUYỀN LIỄU PHÚC HẠNH ÁI

NỘI TRUNG CAO

Bác sĩ THÚY TRUNG TÂM HẢO THÚY TÂM TRUNG HẢO THÚY

ÂN KIỀU THỦY HIỀN HOA LOAN ÂN KIỀU THỦY

CHƯƠNG NHỤY CẨM DUNG TUYẾT PHẢI CHƯƠNG NHỤY CẨM

NỘI TỔNG HỢP

Bác sĩ TRUNG NGHĨA VƯƠNG DUNG VÂN HÙNG TRUNG NGHĨA DUNG

QUYÊN XUÂN LINH SƯƠNG MINH QUYÊN XUÂN MINH SƯƠNG

NHÀN TÚ TUYỀN HOÀNG NHUNG MAI NHÀN TÚ TUYỀN

LỆ TRÂM PHƯỢNG LỆ DUNG THÚY TRÂM PHƯỢNG

Hộ lý VÂN OANH HỒNG VÂN OANH HỒNG VÂN OANH HỒNG

11

7

Tổ hấp

Tổ giặt

9

Điều dưỡng

Điều dưỡng

10

Điều dưỡng

X Quang

CT-Scanner

3
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STT KHOA PHÒNG

NỘI TIM MẠCH

Bác sĩ HÙNG NGHĨA TRƯỞNG LÂM DUY TÂM SƠN TRÚC CƯỜNG

THẢO VANG LÝ A LY NGUYỆT HẰNG B THẢO LOAN LÝA

THỦY LOAN NGA DUNG B LƯỢNG TRANG DUNG A VANG NGA

BÍCH SANG DUNGA VI THƯƠNG LY SANG BÍCH THỦY

THÔNG HÙNG PHƯỢNG LÀI MAU VANG HÙNG THÔNG PHƯỢNG

Hộ lý THỦY QUỲNH TIÊN THỦY QUỲNH TIÊN THỦY QUỲNH TIÊN

NỘI THẦN KINH

Bác sĩ TRÚC ĐIỆP TRUNG LIÊU TRUNG TRÚC ĐIỆP NHIỆM LIÊU

MINH SANG HẬU LỤC TRUNG MINH SANG HẬU TRUNG

HIỀN SEN THẠCH THOA NGUYỆT HIỀN VI THẠCH CHÂU

NGUYỆT VI HƯỞNG THẢO BÌNH HẢI HƯỞNG LỤC BÌNH

HẠ BÌNH LIÊN CHÂU TRANG HẠ SEN LIÊN TRANG

Hộ lý NGỌC THẮM HẠNH ÁNH NGỌC HẠNH ÁNH NGỌC THẮM

NỘI TIẾT

Bác sĩ DƯƠNG DU DŨNG TOÀN THƯ TRANG VŨ DƯƠNG DU

XUYÊN Đ. THỦY K. THỦY PHÁP HẬU PHƯỢNG XUYÊN HOÀI PHƯỢNG

TRÚC SÁNG HOÀI NHUNG CẨM B TRÚC Đ. THỦY SÁNG NHUNG

Hộ lý HẠNH OANH HẠNH OANH HẠNH

15 NỘI TIÊU HÓA

Bác sĩ TÍN BÌNH TRIẾT TÍN THƯƠNG BÌNH TUYẾT HIỀN TRIẾT

THỦY A VÀNG THẨM QUỲNH HÀ THUẬN VÀNG ÚT THỦY A

HẰNG THUẬN THU CHI THỦY A HẰNG THẨM QUỲNH LÝ

LÝ THỦY B HÀ ÚT LÝ THỦY B THU HÀ CHI

Hộ Lý LÀI OANH
THỦY  

(2 buổi)

HL LÀI 

 (2 buổi)

HL THỦY 

(2 buổi)

HL LÀI 

(2 buổi)

OANH

 (2 buổi)
 OANH   THỦY

NGOẠI TỔNG HỢP

14

Điều dưỡng

Điều dưỡng

16

12

Điều dưỡng

13

Điều dưỡng

4
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STT KHOA PHÒNG

HÙNG ĐỊNH LUẬN HUÂN TÍN HẢI CẢNH ĐỊNH HÙNG

HỮU THỊNH TOÀN THƠ PHONG NAM VŨ NHẪN HỮU

Bác sĩ TÀI MINH QUÂN TÀU KHOA CHIẾN QUÂN HIỆP TÀI

THÚY VIÊN LỆ.A CÚC THÚY VIÊN PHƯƠNG HẰNG THÚY

TRANG.B HÂN DIỂM NHUNG TRANG.B DIỂM LỆ.A NHUNG TRANG.B

HƯỞNG PHƯƠNG NI HẰNG HÂN PHƯƠNG NI HÂN DIỂM 

TÙNG THỦY LIỄU THỦY VÂN TÙNG THỦY LIỂU TÙNG

GIÀU VÂN NHÀNG TÙNG GIÀU PHẢI VÂN LUYẾN GIÀU

PHẢI HIẾU PHẢI LUYẾN LIỄU HIẾU NHÀNG PHẢI HIẾU

HƯƠNG HẰNG ANH HƯƠNG HẰNG ANH HƯƠNG HẰNG ANH

THÚY NỮ MI THÚY NỮ MI THÚY NỮ MI

Hộ lý THANH HÀ LAN HIỀN MINH MAI THANH HÀ LAN

NGOẠI  CT- BỎNG

VINH HÙNG B BÌNH NHÂN PHƯƠNG VINH HÙNG B BINHG NHÂN

ĐỊNH VƯƠNGA VƯƠNGB DŨNG LÂM PHÙNG ĐỊNH VƯƠNGA LÂM

TRÂM HIỀN OANHA TIẾN TRÂM HIỀN OANHA TIẾN TRÂM

THƯƠNG LẠI THƠ HƯỜNG THƯƠNG LẠI THƠ HƯỜNG THƯƠNG

PHONG TRINH HIẾU PHƯƠNG PHONG TRINH HIẾU PHƯƠNG PHONG

ANH HẢI SANG ANH HẢI SANG ANH HẢI SANG

HẢO CẢNH THỐNG HẢO CẢNH THỐNG HẢO CẢNH THỐNG

HẰNG VŨ TRANG XUÂN HẰNG HUYỀN TRANG HUYỀN HẰNG

XUÂN HUYỀN OANHC YẾN VŨ YẾN OANHC YẾN HUYỀN

Hộ lý EM MY LÙN GÁI PHƯỢNG EM MY LÙN GÁI

PT-GMHS

HUẤN THỦY THÀNH A BẢO HUẤN THỦY THÀNH A BẢO HUẤN

TUẤN B DUNG DŨNG THƯƠNG TUẤN B DUNG DŨNG THƯƠNG TUẤN B

Phòng Mổ

Bác sĩ

18

Bác sĩ

17

Bác sĩ

Điều dưỡng CT1

Điều dưỡng CT3 (Bỏng)

ĐD Ngoại TH 1

ĐD Ngoại TH 2

ĐD Ngoại LN-TM

Điều dưỡng CT2

5
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STT KHOA PHÒNG

BÌNH VÂN QUÂN MINH CẢNH BÌNH VÂN QUÂN MINH

BÁU TUY PHI NGÂNG KHANG B BÁU TUY PHI NGÂNG

QUYỀN MỸ HẢI CHINH HIỀN QUYỀN MỸ HẢI CHINH

HUỆ VIỆT TÚ NHỰT NHI B HUỆ VIỆT TÚ NHỰT

MINH CẢNH BÌNH VÂN QUÂN MINH CẢNH BÌNH VÂN

NGÂNG KHANG B BÁU TUY PHI NGÂNG KHANG B BÁU TUY

CHINH HIỀN QUYỀN MỸ HẢI CHINH HIỀN QUYỀN MỸ 

NHỰT NHI B HUỆ VIỆT TÚ NHỰT NHI B HUỆ ViỆT

HỒNG BÀI TRUNG NHO DŨNG HỒNG BÀI TRUNG NHO

TÂY SANG A MUỘN PHƯỢNG SANG B TÂY SANG A MUỘN PHƯỢNG

THẮNG A DUNG HOÀI THÀNH HÙNG THẮNG A DUNG HOÀI THÀNH 

LAI DUY TRÍ NỮ BẢN LAI DUY TRÍ NỮ

NHO DŨNG HỒNG BÀI TRUNG NHO DŨNG HỒNG BÀI

PHƯỢNG SANG B TÂY SANG A MUỘN PHƯỢNG SANG B TÂY SANG A

THÀNH HÙNG THẮNG A DUNG HOÀI THÀNH HÙNG THẮNG A DUNG

NỮ BẢN LAI DUY TRÍ NỮ BẢN LAI DUY

Hộ lý THƠ THẢO MAI HƯƠNG LAN THÙY THƠ THẢO MAI

T.Cường HƯƠNG ĐỨC THÙY THƠ THẢO ĐỨC MAI THÙY ĐỨC

VÂN LOAN CHIẾN HIẾU NHIỀU VÂN LOAN CHIẾN HẰNG

NGA THỊNH SAO NHI ANH NGA THỊNH SAO NHI

NHUNG CHÚNG MY DUNG B HẢO NHUNG CHÚNG MY DUNG B

LIỄU THẢO TÍN HẠNH PHƯƠNG LIỄU THẢO TÍN HẠNH

HẰNG NHIỀU VÂN LOAN CHIẾN HIẾU NHIỀU VÂN LOAN

NHI ANH NGA THỊNH SAO NHI ANH NGA THỊNH

NHUNG B HẢO NHUNG CHÚNG MY DUNG B HẢO NHUNG CHÚNG

HẠNH PHƯƠNG LIỄU THẢO TÍN HẠNH PHƯƠNG LIỄU THẢO

Hộ lý PHƯƠNG TUYẾT ÚT CÚC HOA HUỆ PHƯƠNG TUYẾT ÚT

 Gây mê (ngày)

 Gây mê (đêm)

Dụng cụ (ngày)

Dụng cụ (đêm)

Điều dưỡng hồi sức (ngày)

Điều dưỡng hồi sức (đêm)
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STT KHOA PHÒNG

H .TỈNH GÂY MÊ

Gây mê NHI A OANH NGỌC CÚC NHI A OANH NGỌC CÚC NHI A

Hộ lý HUÊ HÒA LỆ LY HUÊ HÒA LỆ LY HUÊ

DSA

Gây mê ĐẠI HOÀNG KHƯƠNG ĐẠI HOÀNG KHƯƠNG ĐẠI HOÀNG KHƯƠNG

Hộ lý NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ NGÀ

NGOẠI TKCS

NHÂN HẢI NHÂN VŨ NHÂN HẢI VŨ HẢI VŨ

TÀI TRÍ CƯ TỊNH TRÍ CƯ TỊNH TRÍ CƯ

THẮNG TỊNH CU TAI THẮNG CU NHẬT TÀI THẮNG

TRỌNG VIỆT DŨNG QUYỆN THÊM TUẤN DŨNG TRỌNG VIỆT

NGA TÚ NGỌC NGA HƯƠNG TÚ NGỌC NGA HƯƠNG

THOA B PHÚC B HUYỀN TRANG VL AN PHÚC B HUYỀN QUANG THOA B

TUẤN THÊM THÊM NAM VINH VIỆT NAM VINH TUẤN

HIỀN A PHIÊN HIỀN A TRANG A HIỀN A PHIÊN HIỀN A TRANG A HIỀN A

PHONG NHI A TRANG B NON PHONG NHI A TRANG B NON PHIÊN

Điều dưỡng TK 3 BÁU TƯỞNG MINH HẠNH NƯƠNG TUƯỞNG MINH TUYẾT BÁU

ĐÀO MAI XUYÊN LIÊN ĐÀO MAI XUYÊN LIÊN QUYỆN

NƯƠNG THÚY A THOA B TRANG VL BÁU THÚY A AN NƯƠNG THÚY A

QUYỆN QUANG LĨNH HIỀN B TRỌNG QUANG LĨNH HIỀN B QUANG

PHÚC A QUỲNH THƯƠNG VÂN PHÚC A QUỲNH THƯƠNG VÂN PHÚC A

TUYẾT THẢO THỦY THOA A TUYẾT THẢO THỦY THOA A HẠNH

Hộ lý NGUYỆT CẢNH HIỀN PHƯỢNG NGUYỆT CẢNH HIỀN PHƯỢNG NGUYỆT

NGOẠI TIẾT NIỆU

Bác sĩ HÒA KHẢ HẢI THAO TRÍ HÒA KHẢ HẢI THAO

HÂN HẢI LINH LIỄN TIỀN HÂN NGÂN LINH LIỄN

NGÂN LỆ NHƯ NHUNG HẢI TÂY LỆ NHƯ NHUNG

Điều dưỡng HSTK 

Điều dưỡng HSTK 

20

Điều dưỡng 

19

Bác sĩ

Điều dưỡng TK 2

Điều dưỡng TK 4

Điều dưỡng TK 6

7



Ngày

 02/02/19

Ngày 

03/02/19

Ngày 

04/02/19

Ngày

 05/02/19

Ngày

 06/02/19

Ngày

 07/02/19

Ngày

 08/02/19

Ngày

 09/02/19

Ngày

 10/02/19

28 - Tết 29- Tết 30 - Tết Mùng 1- Tết Mùng 2- Tết Mùng 3- Tết Mùng 4- Tết Mùng 5- Tết Mùng 6- Tết

STT KHOA PHÒNG

21 UNG BƯỚU

Bác sĩ
HÒA

THẮNG B

HUY

LỘC

SƠN

NAM
NHÂN

HÙNG

HUY

THÙY
HÒA

NAM

THẮNG

LỘC

SƠN

THẮNG B
NHÂN

HÙNG

THÂN CHI LỘC VƯƠNG HẢO THÂN CHI LỘC VƯƠNG

DUNG CÁT THUẬN TUYẾT B LÀNH DUNG CÁT THUẬN TUYẾT B

TRÂM DUYÊN THY DƯƠNG TRÂM TUYẾ B THY HIẾU LÀNH

Điều dưỡng  Ung bướu II
HÒA

THẮM MỸ QUANG YẾN LƯỢM GẤM THÚY MỸ 

Điều dưỡng  Ung bướu II THÚY TRINH PHẬN NHƠN TRANG B VI TRANG TRINH NHƠN

Hộ lý BÉ LIÊN TÍNH HÀ ĐÀO HÀ BÉ LIÊN BÉ

KHOA NHI

THƯƠNG ĐÀO TRANG PHÁT HẠNH TRANG DŨNG A ĐÀO TRANG

NHI KIM NGUYÊN A NHI KIM NGUYÊN LUYỆN NGUYÊN B NGUYÊN A

PHÁT HẠNH DŨNG ĐÀO HÒA DŨNG PHÁT HẠNH DŨNG 

LUYỆN NGUYÊN B QUYÊN LUYỆN NGUYÊN B NGUYÊN A NHI KIM QUYÊN

HƯỜNG THANH HOA HIẾU MAI TRANG THANH HÀ HƯỜNG THANH HOA HIẾU THANH HÀ

DUYÊN PHƯỢNG THỦY HẠNH TUYẾT DUYÊN PHƯỢNG THỦY TUYẾT

N.TUYỀN THU LIỄU THƠ PHÚ N. TRANG N.TUYỀN THU LIỄU HẠNH PHÚ

PHÚC ĐÔNG PHƯƠNG B. LIỄU TRẦM PHÚC B. LIỄU TRẦM N. TRANG

THANH HÀ HƯỜNG THANH HOA HIẾU MAI TRANG THANH HÀ HƯỜNG THANH HOA HIẾU

TUYẾT DUYÊN PHƯỢNG THỦY HẠNH TUYẾT DUYÊN PHƯỢNG THỦY

N. TUYỀN PHÚ THU LIỄU THƠ PHÚ N. TUYỀN PHÚ THU LIỄU HẠNH

N.TRANG PHÚC ĐÔNG PHƯƠNG B. LIỄU N.TRANG PHÚC B. LIỄU TRẦM

VY THÚY ANH THƯƠNG NHI YẾN THÚY ANH THƯƠNG

DIỆU LAN T. TUYỀN MẪN CÚC DIỆU LAN T. TUYỀN MẪN

Điều dưỡng nhi HH-TN HƯƠNG LỆ MỸ TRANG VI HƯƠNG DUNG LỆ MỸ TRANG VI

XUÂN LUYẾN VY HỒNG N. HOA XUÂN LUYẾN THƠ N. HOA

Hộ lý PHƯƠNG DUNG HOÀI LIÊN TUYẾT QUÝ PHƯƠNG DUNG HOÀI

22

Điều dưỡng HSCC (ngày)

Điều dưỡng HSCC (đêm)

Điều dưỡng  Ung bướu I

Điều dưỡng nhi HH- HHLS

Bác sĩ (Đêm)

Bác sĩ (Ngày)

8



Ngày

 02/02/19

Ngày 

03/02/19

Ngày 

04/02/19

Ngày

 05/02/19

Ngày

 06/02/19

Ngày

 07/02/19

Ngày

 08/02/19

Ngày

 09/02/19

Ngày

 10/02/19

28 - Tết 29- Tết 30 - Tết Mùng 1- Tết Mùng 2- Tết Mùng 3- Tết Mùng 4- Tết Mùng 5- Tết Mùng 6- Tết

STT KHOA PHÒNG

23 NHI SƠ SINH

Bác sĩ NGÔN NGA PHƯƠNG NGÔN HIẾU NGA PHƯƠNG NGÔN HIẾU

DUNG HỒNG L.THỦY NGA HUỆ DUNG HỒNG L. THỦY NGA

THƠM THO DƯỠNG HIÊN OANH THƠM THO DƯỠNG HIÊN

LÀNH THÀNH V.THẢO YẾN H.THẢO LÀNH THÀNH V.THẢO YẾN

NGUYỆT A HẠNH CHI THU NGUYỆTB NGUYỆTA HẠNH CHI THU

XUÂN GIANG MIỀN HÀ PHƯƠNG XUÂN GIANG MIỀN HÀ

DUNG HỒNG L.THỦY NGA HUỆ DUNG HỒNG L. THỦY NGA

THƠM THO DƯỠNG HIÊN OANH THƠM THO DƯỠNG HIÊN

LÀNH THÀNH V.THẢO YẾN H.THẢO LÀNH THÀNH V.THẢO YẾN

NGUYỆT A HẠNH CHI THU NGUYỆT B NGUYỆTA HẠNH CHI THU

XUÂN GIANG MIỀN HÀ PHƯƠNG XUÂN GIANG MIỀN HÀ

Hộ lý LÊ DƯ THỦY LÊ DƯ THỦY LÊ DƯ THỦY

TRUYỀN NHIỄM

Bác sĩ PHÚC DUY TOÀN CÔNG PHÚC DUY TOÀN CÔNG PHÚC

VÂN A LOAN LINH A THÚY VÂN A LOAN LINH A THÚY VÂN A

LƯU LỊCH LINH A HẰNG NGUYỆT VÂN B LINH A HẰNG NGUYỆT

Điều dưỡng  TN2 HẬU HIỀN VÂN B TRÚC TRANG HẬU HIỀN VÂN B TRÚC

Điều dưỡng TN3 THỦY NGUYỆT ĐÀO NGA HƯƠNG THỦY NGUYỆT ĐÀO NGA

Hộ lý TIẾN TUYẾN YẾN HUỆ TRÂM TIẾN TUYẾN YẾN HUỆ

PHỤ SẢN

TRANG TIẾN NAM QUANG LOAN TRANG TIẾN NAM LOAN

TÂN NGHĨA HIỀN HIỀN TÂN NGHĨA MY MY NGHĨA

ĐẠT NHÀNG DƯƠNG HIẾU HỒNG ĐẠT NHÀNG DƯƠNG HIẾU

LONG A PHƯỚC PHƯỚC BÌNH A LONG A PHƯỚC BÌNH A LONG A PHƯỚC

THUYỀN LY LY NGA A THUYỀN LY NGA A THUYỀN LY

TRANG A BÌNH B BÌNH B LỆ TRANG A BÌNH B LỆ TRANG A BÌNH B

Điều dưỡng  TN1

24

Điều dưỡng HSCC nhi (ngày)

Điều dưỡng HSCC nhi (đêm)

25

Bác sĩ

Điều dưỡng sản 1

Điều dưỡng sản 1

9



Ngày

 02/02/19

Ngày 

03/02/19

Ngày 

04/02/19

Ngày

 05/02/19

Ngày

 06/02/19

Ngày

 07/02/19

Ngày

 08/02/19

Ngày

 09/02/19

Ngày

 10/02/19

28 - Tết 29- Tết 30 - Tết Mùng 1- Tết Mùng 2- Tết Mùng 3- Tết Mùng 4- Tết Mùng 5- Tết Mùng 6- Tết

STT KHOA PHÒNG

SÂM THU C THU C CƯƠNG SÂM THU C CƯƠNG SÂM THU C

Sản 2 PHƯỢNG ÁI B PHƯƠNG PHƯỢNG ÁI B HIẾU TRỰC PHƯƠNG PHƯỢNG

THU B HƯƠNG NHẠN A THU B HƯƠNG ĐÔNG K MAI NHẠN A THU B

SA HẰNG THUẦN SA HẰNG ÁI A CÚC THUẦN SA

Sản 5 HUỆ P THỦY PHƯỜNG HUỆ P THỦY HƯỜNG HANH PHƯỜNG HUỆ

HIỆP DUYÊN HIỂN B THÚY HÀ A T MAI ÚT HIỀN B XUÂN 

THỦY HỒNG A HỒNG B SƯƠNG K MAI LAN LOAN MY NHƯ

Hộ lý BÌNH HƯƠNG LONG PHÚC PHƯỢNG VIỆT KIỀU BÌNH HƯƠNG

LÃO KHOA

Bác sĩ HIỆP LY CƯỜNG LONG TOÀN TiẾN HIỆP LY CƯỜNG

LÝ DUNG MỸ NHI LÝ HÙNG NHI DUNG MỸ

HƯỜNG HÙNG THÚY HÀ KIỀU DƯƠNG NGUYỆT HƯỜNG HÀ

DƯƠNG NGUYỆT DUYÊN NGHĨA TiỆN TUYỀN DUYÊN THÚY TIÊN

Hộ lý HƯƠNG CHÂU THIỆN QUÝ HƯƠNG CHÂU THIỆN QUÝ HƯƠNG

NỘI THẬN-LỌC MÁU

Bác sĩ HOÀNG PHÚC HUÂN DŨNG PHÚC KHÔI HOÀNG HUÂN KHÔI

DIỆU HIẾU CHUNG L. HÀ THỜI LỆ DUY ĐỨC GIANG

LÊ QUY HUỲNH TƯƠI HÒA GIÀU OANH LÂM DƯƠNG

NỘI HSCC

Bác sĩ  ca ngày VỊ NGỌC HƯNG DƯ TIẾP TÂM VỊ NGỌC HƯNG

Bác sĩ  ca đêm DƯ TÂM TIẾP VỊ HƯNG NGỌC DƯ TÂM TIẾP

THẢO VÂN MẬU DUY HIỆP THẢO VÂN MẬU DUY

NGÂN Ý TRANG HANH MỸ NGÂN Ý TRANG HANH

CA TRÂM SANG HOA CÚC CA TRÂM SANG HOA

NHỊ NHUNG A DIỄM DIỆU TÍN NHỊ NHUNG A DIỄM DIỆU

NHUNG B HẬU DANH THÚY HỒNG NHUNG B HẬU DANH THÚY

Điều dưỡng

Điều dưỡng (ca ngày)

28

Sản 4

26

27

Điều dưỡng

Điều dưỡng sản 1

Làm ngày

10



Ngày

 02/02/19

Ngày 

03/02/19

Ngày 

04/02/19

Ngày

 05/02/19

Ngày

 06/02/19

Ngày

 07/02/19

Ngày

 08/02/19

Ngày

 09/02/19

Ngày

 10/02/19

28 - Tết 29- Tết 30 - Tết Mùng 1- Tết Mùng 2- Tết Mùng 3- Tết Mùng 4- Tết Mùng 5- Tết Mùng 6- Tết

STT KHOA PHÒNG

HIỆP THẢO VÂN MẬU DUY HIỆP THẢO VÂN MẬU

MỸ NGÂN Ý TRANG HANH MỸ NGÂN Ý TRANG

CÚC CA TRÂM SANG HOA CÚC CA TRÂM SANG

TÍN NHỊ NHUNG A DIỄM DIỆU TÍN NHỊ NHUNG A DIỄM

HỒNG NHUNGB HẬU DANH THÚY HỒNG NHUNG B HẬU DANH

Hộ Lý THÀNH BÍCH LỆ THU NHƯ THU THÀNH BÍCH LỆ THU NHƯ THU THÀNH

KHOA KHÁM BỆNH

Bác sĩ ( ngày - Đêm)
QUÝ 

T DŨNG

NGUYỆT

  HOÀNG

TIẾN  

QUÝ

T DŨNG 

Đ DŨNG

HOÀNG 

 TIẾN

QUÝ 

T DŨNG

Đ DŨNG 

 HOÀNG

TIẾN 

 QUÝ

NGUYỆT 

Đ DŨNG

BÌNH

PHONG

DƯ 

KIỀU A
PHONG - Y

TRƯỞNG

 TRƯỞNG

HIỀU A

 KIỀU A
DƯ - DƯ Y - MỪNG BẢO - Y THU - KIỀU A

HIỆP 

TRINH

    QUANG 

 SƯƠNG
BẢO -BÌNH

HIỆP

 HIỆP

MỪNG 

BẢO
LONG - ÁNH

QUANG

 SƯƠNG
HIỆP - BẢO TVI - DƯ

ÁNH - NHI
TRIỀU 

 TOÀN
NHI - NHI

TOÀN

TOÀN

TRIỀU 

 PHONG

THU 

 CHÁNH

SƯƠNG 

 TRINH

PHONG 

 LONG

QUANG 

SƯƠNG

MỪNG - THU
NHẬT

 QUANG

DIỄM 

 MỪNG
TVI- TVI

DIỄM 

 DIỄM
ÁNH - LONG

TRINH 

NƯƠNG

CHÁNH 

 BÌNH

TRANG 

TRƯỞNG

NHI 

 TRƯỜNG

TOÀN 

TRIỀU
MỸ - TRANG

HIỂU

 HIỂU
MỸ - BÌNH

CHÍN 

TRANG

PHÚC 

 PHÚC
MỸ - HIỂU

PHÚC 

 TRINH

TRANG 

 DIỄM
MỤI - NHẬT TÂM - PHÚC

NƯƠNG

 NƯƠNG
MỤI - MỤI

CHÁNH 

 NHẬT
TÂM- TÂM

LONG 

CHÁNH

NHẬT 

PHÚC

Tiểu phẫu NGUYÊN DUY HIỆP NGUYÊN DUY HIỆP NGUYÊN DUY HIỆP

LY HƯƠNG YẾN HẠNH MIÊN HƯƠNG THỦY HẠNH LY

DUNG HÂN THỦY LY DUNG YẾN HÂN DUNG MIÊN

30 TMH

Bác sĩ trực thường trú THẢO ĐẠT LONG HƯỚNG SINH THẢO LONG HƯỚNG SINH

Điều dưỡng HIỆU VÂN LOAN HƯƠNG NGA ĐẠO PHƯƠNG HIỆU VÂN

RĂNG HÀM MẶT

Bác sĩ trực thường trú THOA GIANG ĐỆ LỘC LỘC NGUYÊN GIANG LỘC HOÀN

Điều dưỡng NHÂN NINH THỦY DIỄM TRINH PHƯƠNG NHÂN NINH THỦY

Điều dưỡng (ca ngày - ca đêm)

Điều dưỡng (ca đêm)

31

29

Điều dưỡng (ca ngày - ca đêm)

Hộ lý

11



Ngày

 02/02/19

Ngày 

03/02/19

Ngày 

04/02/19

Ngày

 05/02/19

Ngày

 06/02/19

Ngày

 07/02/19

Ngày

 08/02/19

Ngày

 09/02/19

Ngày

 10/02/19

28 - Tết 29- Tết 30 - Tết Mùng 1- Tết Mùng 2- Tết Mùng 3- Tết Mùng 4- Tết Mùng 5- Tết Mùng 6- Tết

STT KHOA PHÒNG

MẮT

Bác sĩ trực thường trú HOA DOAN DOAN CẢM HOA CẢM DOAN HOA CẢM

Điều dưỡng SEN TUYẾT THỦY THOA PHƯƠNG TUYẾT SEN PHƯƠNG THỦY

HOA ĐẠT ĐỆ CẢM SINH NGUYÊN DOAN HƯỚNG HOÀN

HÀ NGA HẰNG ÁI MAI HÀ THỦY NGA ÁI

CHUNG THÚY TÀI NINH CHUNG LỆ TRỰC HẰNG NINH

VI SINH

Ngân sách CN HÀ BS QUYÊN Ths OANH BS HẠNH CN TRÂM CN HÀ Ths OANH BS QUYÊN CN TRÂM

XHH KTV HOA KTV TÚ KTV NHI KTV HẰNG KTV THÚY KTV HOA CN. TRÂM KTV THÚY KTV TÚ

HUYẾT HỌC

YẾN NGUYỆT A THỦY A NG ÁNH CHÁNH YẾN NG ÁNH NGUYỆT A OANH

THẮNG THUẦN HÀ B TUYẾN THẮM THẮNG THUẦN HÀ B TUYẾN

NHI THẠNH TRỨ VY NHI NGUYỆT B THẠNH TUYẾT VY

TIẾT VƯƠNG TIN VIỆT TRANG TIẾT VƯƠNG TIN VIỆT

GHI CHÚ: 

- Công an tỉnh (để báo cáo);

- Phòng PA 83;

- Sở Y tế (để báo cáo); (Đã ký)

- Ban Giám đốc BV (để theo dõi);

- Các khoa-phòng trong BV;

- Tổ Bảo vệ;

- Lưu VT, KHTH.

    BS.CKII Hồ Việt Mỹ

Tên người trực

BÁC SĨ  3 CHUYÊN KHOA

33
HÓA SINH

34

35

Tên người trực

Nơi nhận :

32

 - Trực Lãnh đạo bệnh viện (Đường dây nóng bệnh viện):    0965.111.919

 -  Sở Y tế Bình Định (Đường dây nóng Sở Y tế):     0965.121.919

 GIÁM ĐỐC

12


